Phụ lục 1: HỒ SƠ ĐỂ THANH TOÁN HỖ TRỢ CÔNG BỐ QUỐC TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4911/QĐ-ĐHLHN ngày 25 tháng 12 năm 2019
của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội)

1. Hồ sơ thanh toán hỗ trợ tác giả bài báo/báo cáo khoa học công bố quốc tế theo khoản 1 và khoản 2 Điều 21b gồm:

· Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu 01-HTCBQT) với đầy đủ xác nhận
· Bản in bài báo (bản sao bản cứng hoặc bản in từ bài online) có chữ ký xác nhận của tác giả
· Văn bản minh chứng là tác giả chính (nếu có)
· Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu C37-HD/ĐHLHN)

· Bảng kê chi tiền cho người tham gia (Mẫu số 07-HD/ĐHLHN) trong trường hợp đại diện tập thể tác giả nhận cho nhiều người.

· Phiếu xác nhận bưu phẩm của bên cung cấp dịch vụ vận chuyển (trong trường hợp nhận sản phẩm muộn)
2. Hồ sơ thanh toán hỗ trợ tác giả bài báo/báo cáo khoa học công bố quốc tế theo khoản 3 Điều 21b gồm:

· Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu 01-HTCBQT) với đầy đủ xác nhận
· Bản in bài báo (bản sao của bản gốc + bản gốc để đối chiếu hoặc bản in từ bài online cùng đường link) có chữ ký xác nhận của tác giả
· Văn bản minh chứng Tạp chí đăng bài là tạp chí có phản biện (peer review)
· Văn bản minh chứng là tác giả chính (nếu có)
· Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu C37-HD/ĐHLHN)

· Bảng kê chi tiền cho người tham gia (Mẫu số 07-HD/ĐHLHN) trong trường hợp đại diện tập thể tác giả nhận cho nhiều người.

· Phiếu xác nhận bưu phẩm của bên cung cấp dịch vụ vận chuyển (trong trường hợp nhận sản phẩm muộn)
3. Hồ sơ thanh toán hỗ trợ tác giả viết sách tham khảo do Nhà xuất bản uy tín quốc tế xuất bản theo khoản 4 Điều 21b:

· Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu 02-HTCBQT) với đầy đủ xác nhận
· Văn bản xác nhận tác giả chính có chữ ký của tất cả các đồng tác giả (đối với đồng tác giả) hoặc minh chứng/chứng nhận từ Nhà xuất bản về tác giả chính (đối với người nhận hỗ trợ là tác giả chính)
· Bản cứng chương sách (bản sao của bản gốc + bản gốc để đối chiếu) hoặc bản in từ bài online có chữ ký xác nhận của tác giả.
· Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu C37-HD/ĐHLHN)

· Bảng kê chi tiền cho người tham gia (Mẫu số 07-HD/ĐHLHN) trong trường hợp đại diện tập thể tác giả nhận cho nhiều người.

· Phiếu xác nhận bưu phẩm của bên cung cấp dịch vụ vận chuyển (trong trường hợp nhận sản phẩm muộn)
4. Hồ sơ thanh toán hỗ trợ tác giả bài hội thảo đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện theo khoản 5 Điều 21b:

· Đơn đề nghị hỗ trợ (theo mẫu 03-HTCBQT) với đầy đủ xác nhận

· Bản cứng báo cáo hội thảo đăng trong kỷ yếu, danh mục tham luận của Kỷ yếu hoặc mục lục (bản sao của bản gốc hoặc bản in từ bài online) có chữ ký xác nhận của tác giả và bản gốc (hoặc đường link) để đối chiếu
· Giấy mời tham dự hội thảo (bản gốc hoặc bản online)
· Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được tham dự hội thảo quốc tế (nếu đi tham dự hội thảo)
· Xác nhận của Tổ chức chủ trì hội thảo về việc đã tham dự Hội thảo (nếu có)
· Văn bản minh chứng kỷ yếu hội thảo là kỷ yếu có phản biện
· Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu C37-HD/ĐHLHN)

· Phiếu xác nhận bưu phẩm của bên cung cấp dịch vụ vận chuyển (trong trường hợp nhận sản phẩm muộn)
Lưu ý: Trong trường hợp cần thiết, để phục vụ công tác thẩm định, Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí có thể trao đổi trực tiếp với tác giả và yêu cầu thêm minh chứng và phải báo cáo cụ thể với Ban Giám hiệu./.
Phụ lục 2: CÁC BIỂU MÃU
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4911/QĐ-ĐHLHN ngày 25 tháng 12 năm 2019
của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội)

Mẫu 01-HTCBQT: Đơn đề nghị hỗ trợ tác giả bài báo/báo cáo công bố quốc tế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÁC GIẢ BÀI BÁO/BÁO CÁO CÔNG BỐ QUỐC TẾ
(theo Điều 21b Quy chế chi tiêu nội bộ)

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội

Tên tôi là:………………………………………………………………..

Đơn vị: (Khoa, Bộ môn, Viện, Trung tâm)

Tôi làm đơn này đề nghị được hỗ trợ về công bố quốc tế theo quy định tại khoản…Điều 21b Quy chế chi tiêu nội bộ.
- Tên bài báo/báo cáo khoa học: (bằng tiếng nước ngoài của công trình) 

(Tạm dịch tiếng Việt:…………………………………………………………………..)

- Đăng trên tạp chí: Điền đầy đủ tên tạp chí, số quyển (Volume number), số phát hành (Issue number), số trang (page numbers)
- Thuộc danh mục tạp chí:
□ ISI - Thomson Reuters     
□ Scopus - Elsevier 
□ Tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện không thuộc 2 trường hợp trên
- Hình thức xuất bản: (nêu rõ bản in hoặc bản online)
- Số P-ISSN (đối với bản in) ……….       hoặc 
   Số E-ISSN (đối với bản chỉ phát hành online):…………………………..
- Link online của bài báo/báo cáo khoa học (bắt buộc nếu xuất bản online)…………..
- Tôi là: (ghi rõ là tác giả chính hay đồng tác giả)

- Các đồng tác giả khác (nếu có):

· Họ và tên: …………………….. Địa chỉ (như ghi trên bài báo)

· Họ và tên: ……………………   Địa chỉ (như ghi trên bài báo)
- Số tiền đề nghị được hỗ trợ:………………… (Bằng chữ:…………………………..
…………………………………………………………………………………………)

Kèm theo đơn đề nghị này là những minh chứng sau đây:

1………..

2…………..

3…………………..


Tôi cam kết công trình công bố này chưa nhận được sự hỗ trợ của bất kỳ cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nào và những thông tin kê khai ở trên hoàn toàn trung thực. Tôi nhận trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật nếu việc kê khai là không chính xác.
Hà Nội, ngày …. tháng….năm……

	
	Người đề nghị

(ký, ghi rõ họ tên)




Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ TRỊ SỰ TẠP CHÍ
(trong trường hợp cần thiết có thể có văn bản riêng)
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG





                                         (ký, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
Mẫu 02-HTCBQT: Đơn đề nghị hỗ trợ tác giả sách công bố quốc tế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TÁC GIẢ SÁCH CÔNG BỐ QUỐC TẾ
(đối với sách xuất bản được hỗ trợ theo Điều 21b Quy chế chi tiêu nội bộ)

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
Tên tôi là:………………………………………………………………..

Đơn vị: (Khoa, Bộ môn, Viện, Trung tâm)………………..
Tôi làm đơn này đề nghị được hỗ trợ về công bố quốc tế theo quy định tại khoản…..Điều 21b Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Số thứ tự và tên chương sách: (bằng tiếng nước ngoài của công trình) 

(Tạm dịch tiếng Việt:…………………………………………………………………..)

- Hình thức xuất bản: (nêu rõ bản in hoặc bản online)
- Vị trí: Từ trang …đến trang …… (đối với bản in)
- Tên cuốn sách: bằng tiếng nước ngoài của công trình
- Nhà xuất bản: (tên đầy đủ của nhà xuất bản. Nếu nhà xuất bản của trường đại học thì phải ghi rõ tên đầy đủ của trường đại học)
- Vị trí xếp hạng nhà xuất bản (nêu rõ loại A, B, hoặc C của bảng xếp hạng SENSE hoặc vị trí thứ tự trong Top800 các trường đại học uy tín theo bảng THE gần nhất)

- Link online giới thiệu cuốn sách của nhà xuất bản:
- Link online giới thiệu tóm tắt hoặc toàn văn chương sách (nếu có)

- Tôi là tác giả: (ghi rõ là tác giả chính hay đồng tác giả)

- Các đồng tác giả khác (nếu có):

· Họ và tên: …………………….. Địa chỉ (như ghi trên sách)

· Họ và tên: ……………………   Địa chỉ (như ghi trên sách)
- Số tiền đề nghị được hỗ trợ :………………… (Bằng chữ:…………………………
…………………………………………………………………………………………)

Kèm theo đơn đề nghị này là những minh chứng sau đây:

1………..

2…………..

3…………………..


Tôi cam kết công trình công bố này chưa nhận được sự hỗ trợ của bất kỳ cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nào và những thông tin kê khai ở trên hoàn toàn trung thực. Tôi nhận trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật nếu việc kê khai là không chính xác.

Hà Nội, ngày …. tháng….năm……

	
	Người đề nghị

(ký, ghi rõ họ tên)




Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ TRỊ SỰ TẠP CHÍ
(trong trường hợp cần thiết có thể có văn bản riêng)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG





                                         (ký, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
Mẫu 03-HTCBQT: Đơn đề nghị hỗ trợ công bố trong kỷ yếu hội thảo quốc tế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CÔNG BỐ TRONG KỶ YẾU HỘI THẢO QUỐC TẾ
(được hỗ trợ theo Điều 21b Quy chế chi tiêu nội bộ)

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội
Tên tôi là:………………………………………………………………..

Đơn vị: (Khoa, Bộ môn, Viện, Trung tâm)

Tôi làm đơn này đề nghị được hỗ trợ về công bố quốc tế theo quy định tại khoản….. Điều 21b Quy chế chi tiêu nội bộ.

- Tôi là tác giả chính của Báo cáo/Tham luận: (bằng tiếng nước ngoài của công trình) 

(Tạm dịch tiếng Việt:…………………………………………………………………..)

- Các đồng tác giả khác (nếu có):

· Họ và tên: …………………….. Địa chỉ (như ghi trên kỷ yếu)

· Họ và tên: ……………………   Địa chỉ (như ghi trên kỷ yếu)

- Vị trí: Từ trang …đến trang …… (đối với bản in)

- Tiêu đề (tên) Kỷ yếu hội thảo:………………………………………………………

- Mã số ISSN của kỷ yếu hội thảo (nếu có)……………..............

- Thông tin về Hội thảo như sau:
+ Tổ chức đăng cai/tổ chức hội thảo:

+ Địa điểm:

+ Thời gian:

+ Link online giới thiệu về Hội thảo (nếu có):
+ Link online giới thiệu về kỷ yếu hội thảo (nếu có)
- Số tiền đề nghị được hỗ trợ :………………… (Bằng chữ:…………………………
…………………………………………………………………………………………)

Kèm theo đơn đề nghị này là những minh chứng sau đây:

1………..

2…………..

3…………………..


Tôi cam kết công trình công bố này chưa nhận được sự hỗ trợ của bất kỳ cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân nào và những thông tin kê khai ở trên hoàn toàn trung thực. Tôi nhận trách nhiệm trước nhà trường và pháp luật nếu việc kê khai là không chính xác.

Hà Nội, ngày …. tháng….năm……

	
	Người đề nghị

(ký, ghi rõ họ tên)




Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ TRỊ SỰ TẠP CHÍ
(trong trường hợp cần thiết có thể có văn bản riêng)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

                                                                                                   TRƯỞNG PHÒNG





                                         (ký, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	Trường Đại học Luật Hà Nội

Mã đơn vị có QHNS: 1054480
	Mẫu số: C37-HD/ĐHLHN




	GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày … tháng … năm
	Số: ……


Họ và tên người đề nghị thanh toán: ……………………………………………………………
Đơn vị: …………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….
Tổng số tiền:……………………………………………………………………………………
Tổng số tiền (Viết bằng chữ): …………………………………………………………………
(Kèm theo … chứng từ gốc)

	Hiệu trưởng

 (Ký, họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
	Lãnh đạo đơn vị

(Ký, họ tên)
	Người đề nghị 

(Ký, họ tên)


 Mẫu số 06-HD/ĐHLHN
	BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




BẢNG KÊ CHI TIỀN
Ngày … tháng … năm …

Họ tên người đề nghị thanh toán: ………………………………………………………………
Đơn vị: …………………………………………………………………………………………
Chi cho công việc: 

	STT
	Nội dung chi
	Số tiền

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	


Số tiền đề nghị thanh toán (viết bằng chữ): ……………………………………………………
Kèm theo …….. chứng từ gốc

	
	
	Người lập bảng kê




1
9

